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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI LỘC 

TỈNH NGHỆ AN 

–––––––––––––––
 

     Bản án số: 39/2019/HS-ST
 

     Ngày 18-6-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––––––––––
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Khắc Chiến
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Đức Dũng – Cán bộ hưu trí  

2. Bà Lê Thị Hồng – Giáo viên Trường tiểu học xã Nghi Trung, huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 38/2019/TLST-HS 

ngày 23 tháng 5 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 76/2019/QĐXXST-

HS ngày 04 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:
 

 Nguyễn Phạm Chí H1, sinh ngày 04 tháng 9 năm 2002 tại tỉnh Nghệ An; Nơi 

cư trú: xóm 19, xã P, huyện N, tỉnh Nghệ An; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Tất T và bà Phạm Thị Hồng L; vợ con: chưa có; tiền án, 

tiền sự: không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 12 tháng 4 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 
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năm 2019 thì được tại ngoại; hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi 

khỏi nơi cư trú". Có mặt. 

Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1: ông Nguyễn Tất 

T, sinh năm 1971 (là bố đẻ của bị cáo); Nơi cư trú: xóm 19, xã P, huyện N, tỉnh 

Nghệ An. Có mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1: bà Trần Thị Thu H, Trợ 

giúp viên pháp lý trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

Người bị hại: anh Lưu Đình T, sinh năm 1983 và chị Trần Thị L, sinh năm 

1987; đều cư trú: xóm 10, xã T, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:Anh Đào Duy H2, sinh ngày 11 

tháng 01 năm 2004; Nơi cư trú: xóm 12, xã T, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: anh 

Đào Duy H, sinh năm 1974 (là bổ đẻ) và chị Hồ Thị H, sinh năm 1979 (là mẹ đẻ); 

Nơi cư trú: xóm 12, xã T, huyện N, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Vào khoảng 8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 3 năm 2019, Nguyễn Phạm Chí H1 

đi chơi điện tử thì gặp Đào Duy H2 cũng đang ngồi chơi trong quán. Ngồi chơi 

một lúc, H2 rủ H1 về nhà H2 ở xã T để chơi, H1 đồng ý. Sau đó, H2 và H1bắt xe 

buýt về xã T và đi lên khu vực núi thuộc xã T để chơi. Đến khoảng 12 giờ cùng 

ngày, cả hai đi về  nhà bà Lưu Thị H (là bà ngoại của H2) để xin tiền nhưng bà 

không cho. Thấy vậy, H1 liền hỏi H2: "Giờ không có tiền thì mần răng?", H2 trả 

lời: "Giờ chỉ còn cách là đi ăn trộm". H1 nghe H2 nói vậy thì đồng ý. Sau đó, H2 

và H1 đi tắt qua một cánh đồng thuộc xóm 10, xã T; H2 nhìn thấy một chiếc xe 

máy Sirius nhãn hiệu YAMAHA sơn màu nâu trắng, biển kiểm soát 37M1 - 3266 

của vợ chồng chị Trần Thị L và anh Lưu Đình T đang dựng trước sân, chìa khóa xe 

máy vẫn để ở ổ khóa và không có người trông coi. H2 liền nói với H1: "mi đứng 

ngoài cảnh giới để tao vào lấy". H2 đi vào trong sân nhà chị L và dắt chiếc xe máy 

ra ngoài cổng rồi cả hai lên xe, H1 chở H2 đi đến khu du lịch sinh thái Bãi Lữ 

thuộc địa bàn xã Y, huyện N, H1 dừng xe lại và bẻ biển số xe vứt bên đường. Sau 
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đó, H1 tiếp tục điều khiển xe máy vừa trộm được chở H2 đi theo hướng lên thành 

phố V, tỉnh Nghệ An. Đến cây xăng xã H, thành phố V (cạnh bệnh viện Q4) thì H 

dừng xe lại và nói với H2: "Đứng đó đợi để tao đi bán xe".  H1 đi xe máy đến cửa 

hàng mua bán xe máy cũ D trên đường L, xã H, thành phố V do anh Trần Anh D 

làm chủ, tuy nhiên, do xe không có giấy tờ nên anh D không mua. Sau đó, H1 gặp 

một người đàn ông không quen biết (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể) 

cũng đang đứng trước cửa hàng hỏi mua xe. Người đàn ông kiểm tra xe và trả giá 

1.800.000 đồng. H1 đồng ý và bán chiếc xe máy cho người đàn ông đó. Sau khi 

bán được chiếc xe máy, H1 đi bộ lại gặp H2 và nói với H2 là đã bán được chiếc xe 

máy với giá 1.800.000 đồng. Số tiền trên H1 và H2 đã tiêu xài cá nhân hết.  

Đến ngày 12 tháng 4 năm 2019, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp 

luật nên Nguyễn Phạm Chí H1 và Đào Duy H2 đã đến Công an huyện Nghi Lộc, 

tỉnh Nghệ An để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 34/KL.ĐG ngày 17 tháng 4 năm 2019 của 

Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: "Tài sản 

bị chiếm đoạt 01 chiếc xe máy Sirius nhãn hiệu Yamaha sơn màu trắng nâu, biển 

kiểm soát 37M1 - 3266 có giá trị là 5.400.000 đồng". 

Bản Cáo trạng số 48/CT-VKS-HS ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự  năm 2015. 

       Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như đã nêu trên. Bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận định giá, các 

quyết định, hành vi của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc cũng 

như của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

giữ quyền công tố và tranh luận: giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn 

Phạm Chí H1 về tội “Trộm cắp tài sản”, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 

Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36; Điều 91 và Điều 100 

của Bộ luật hình sự; xử  phạt bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 từ 09 tháng đến 12 
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tháng cải tạo không giam giữ; đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung do bị cáo 

chưa đủ 18 tuổi; không xem xét trách nhiệm dân sự do chị Trần Thị L và anh Lưu 

Đình T không có yêu cầu. 

Về vật chứng: 01 chiếc xe máy Sirius nhãn hiệu Yamaha, sơn màu trắng nâu, 

biển kiểm soát 37M1 – 3266, số máy: 5C64-169662, số khug 9Y – 169649; bị cáo 

Nguyễn Phạm Chí H1 đã bán cho một người đàn ông không quen biết nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục truy tìm và xác minh để 

xử lý theo quy định của pháp luật; 01 biển số xe máy 37M1 – 3266 truy tìm được 

tại khu vực Bãi Lữ thuộc địa bàn xã T là tài sản hợp pháp của vợ chồng chị Trần 

Thị L và anh Lưu Đình T nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc 

đã trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 

173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 90 và Điều 100 của Bộ Luật hình 

sự xử phạt bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

Bị cáo nhất trí với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và không tranh luận gì. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo biết việc làm của bị cáo là sai. Vì vậy, xin 

Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh 

Nghệ An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 
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[2] Về tội danh, khung hình phạt: xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai người bị hại, người cso 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó 

đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại xóm 10, xã T, 

huyện N, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Phạm Chí H1 và Đào Duy H2 đã lấy trộm của vợ 

chồng chị Trần Thị L và anh Lưu Đình T 01 chiếc xe máy Sirius nhãn hiệu Yamaha, 

sơn màu trắng nâu, biển kiểm soát 37M1 – 3266 có trị giá 5.400.000 đồng. Như vậy, 

hành vi của bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự 

năm 2015. Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 

An đã truy tố bị cáo H1 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về hình phạt chính: vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng hành 

vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây hoang mang, 

lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an 

trên địa bàn. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Phạm Chí 

H1 là người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội, khả năng nhận thức về tính 

chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội còn hạn chế; bị cáo bị Đào Duy H2 

rủ rê và thực hiện hành vi phạm tội với vai trò giúp sức; bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 của Bộ luật hình sự đó là: tự 

nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại (điểm b khoản 1), phạm tội lần đầu 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i khoản 1), quá trình điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (điểm s khoản 1), sau khi phạm tội 

bị cáo đã đầu thú, người bị hại chị Trần Thị L và anh Lưu Đình T có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt (khoản 2); bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và có nơi 

cư trú rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ 

đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi lộc và 

người bào chữa là đủ nghiêm. Bị cáo là người dưới 18 tuổi phạm tội nên không 

khấu trừ thu nhập.  



6 

 

[4] Về hình phạt bổ sung: tại khoản 5 Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015 quy 

định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng...”, tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 là người dưới 18 tuổi phạm tội 

nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo. 

[5] Về vật chứng: 01 chiếc xe máy Sirius nhãn hiệu Yamaha, sơn màu trắng 

nâu, biển kiểm soát 37M1 – 3266, số máy: 5C64-169662, số khug 9Y – 169649; bị 

cáo Nguyễn Phạm Chí H1 đã bán cho một người đàn ông không quen biết nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục truy tìm và xác 

minh để xử lý theo quy định của pháp luật; 01 biển số xe máy 37M1 – 3266 truy 

tìm được tại khu vực Bãi Lữ thuộc địa bàn xã T là tài sản hợp pháp của vợ chồng 

chị Trần Thị L và anh Lưu Đình T nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện 

Nghi Lộc đã trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại chị Trần Thị L và anh Lưu Đình T đã 

được gia đình bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 và gia đình Đào Duy H2 bồi thường 

6.000.000 đồng không có yêu cầu gì về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về án phí: bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.  

[8] Đối với Đào Duy H2 là đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với bị 

cáo Nguyễn Phạm Chí H1. Tuy nhiên, do H2 sinh ngày 11 tháng 01 năm 2004 nên 

tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội H2 chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng nên Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo”. 

[9] Đối với người đàn ông mua chiếc xe máy Sirius nhãn hiệu Yamaha, sơn 

màu trắng nâu, biển kiểm soát 37M1 – 3266, số máy: 5C64-169662, số khung 9Y 

– 169649 chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an huyện Nghi Lộc vẫn đang tiếp tục xác minh.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

91, Điều 100 và Điều 36 của Bộ luật hình sự năm 2015; 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 09 tháng cải tạo không giam giữ nhưng 

được trừ 03 ngày bị cáo bị tạm giữ bằng 09 ngày cải tạo không giam giữ; bị cáo 

còn phải chấp hành 08 tháng 21 ngày cải tạo không giam giữ.  Thêi h¹n chÊp hµnh 

h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ tÝnh tõ ngµy Uû ban nh©n d©n xã P, huyÖn N, tØnh 

NghÖ An nhËn ®­îc b¶n ¸n vµ quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n cña Toµ ¸n. Giao bÞ c¸o cho 

Uû ban nh©n d©n xã P, huyÖn N, tØnh NghÖ An gi¸m s¸t, gi¸o dôc trong thêi gian 

c¶i t¹o kh«ng giam gi÷. Gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n 

d©n xã P, huyÖn N trong viÖc gi¸m s¸t, gi¸o giôc bÞ c¸o. 

 Kh«ng khÊu trõ thu nhËp ®èi víi bÞ c¸o. 

         Về án phí: áp dụng Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí Tòa án, 

buộc bị cáo Nguyễn Phạm Chí H1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người 

bào chữa của bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm; người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện hợp 

pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 
- Người tham gia tố tụng; 

- VKSND huyện Nghi Lộc; 

- VKS tỉnh Nghệ An; 

- TAND tỉnh Nghệ An; 

- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An; 

- Công an huyện Nghi Lộc; 

- Chi cục thi hành án huyện Nghi Lộc; 

- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Cao Khắc Chiến 

 

 


